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1. Lãi suất tiền gửi:
- Lãi suất VND: Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,2-0,6%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5,5-5,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6,5-8,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,2-7,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,0-8,0%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. 
- Lãi suất USD: Lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
2. Lãi suất cho vay:
- Lãi suất VND: Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 9,4-11,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 5,1%/năm.
- Lãi suất USD: Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1-5,7%/năm đối với ngắn hạn; 6,2%/năm đối với trung và dài hạn.









